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1 Giàng A Ban 08/09/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214002971 6A

2 Thào Thị Bìa 16/06/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011314008441 6A

3 Vàng Thiên Biệt 23/03/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214009396 6A

4 Chang A Cá 11/11/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214008187 6A

5 Kháng A Cá 24/05/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214004215 6A

6 Giàng A Chin 26/05/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214006085 6A

7 Giàng A Chỏ 08/08/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214006802 6A

8 Lù A Chu 05/09/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214001192 6A

9 Sùng Thị Chu 04/07/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011314004064 6A

10 Giàng Sình Công 29/11/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214011205 6A

11 Giàng A Cúc 27/04/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214002942 6A

12 Và A Cường 06/01/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214009301 6A

13 Ly Thị Dai 24/07/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011314002934 6A

14 Chang A Dế 25/10/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214002818 6A

15 Sùng Thị Dìa 25/02/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011314005730 6A

16 Lầu Thị Dính 26/06/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011314002433 6A

17 Giàng Thị Dợ 06/05/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011314003570 6A

18 Lù A Đảng 08/04/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214008674 6A

19 Sùng A Hảo 15/07/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214009920 6A

20 Vừ A Hùa 11/05/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214006143 6A

21 Giàng Chí Huy 04/06/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214003629 6A

22 Giàng Thị Ly 01/09/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011312004577 6A

23 Mùa A Lỷ 20/02/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214008626 6A
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24 Lù Thị Mỷ 12/10/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011314008456 6A

25 Vàng Thị Mỷ 21/03/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011314005006 6A

26 Vàng Kim Ngọc 21/08/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011314009326 6A

27 Lầu A Phình 11/08/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214006823 6A

28 Hờ A Phúc 02/04/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214004524 6A

29 Sùng A Phử 15/12/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214007942 6A

30 Sùng A Phương 10/12/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214003569 6A

31 Giàng Thị Phương 09/10/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011314005404 6A

32 Giàng A Tú 13/05/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213000107 6A

33 Kháng A Vành 31/07/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214004456 6A

34 Sùng Thị Xong 14/08/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011314008147 6A

35 Lầu A Cá 24/03/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214005949 6B

36 Lù Phương Công 07/02/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214005522 6B

37 Sùng A Cơ 07/08/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214007773 6B

38 Sùng A Cử 01/06/2014 936.000 0 15 9 8.424.001 1 135 011214005090 6B

39 Giàng Thị  Dùa 03/05/2013 936.000 0 15 9 8.424.002 2 135 011313007438 6B

40 Lầu Thị Di 01/10/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011314003351 6B

41 Ly A Di 24/05/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214008705 6B

42 Vàng Thị Dí 09/01/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011314009840 6B

43 Thào Thị Dinh 09/03/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011314002277 6B

44 Sùng A Dình 26/03/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214005454 6B

45 Sùng A Dình 15/11/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214003656 6B

46 Giàng Thị Dợ 24/02/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011314007749 6B

47 Sùng Thị Dợ 20/05/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011314003091 6B

48 Vừ A Gi 16/04/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214002047 6B

49 Giàng A Giang 01/05/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214001225 6B

50 Giàng Thi Ghô 19/05/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011314004713 6B

51 Vàng Thu Hà 14/04/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011314006058 6B

52 Giàng Thị Hảo 08/05/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011314007408 6B

53 Hờ Thị Lú 20/02/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011314010013 6B

54 Hờ A Lử 02/11/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214010461 6B

55 Thào Thị Ly 01/02/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011314006264 6B

56 Sùng A Mạnh 19/11/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011014001523 6B

57 Lý Thị May 26/08/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011314007057 6B



58 Mùa A Nính 19/11/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214006268 6B

59 Hạng Thị Pà 20/05/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 012314003006 6B

60 Giàng Thị Ra 01/10/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011314007720 6B

61 Thào A Si 14/07/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214009508 6B

62 Thào Thị Sinh 08/01/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011314007223 6B

63 Vàng A Tâu 02/01/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214002116 6B

64 Giàng Thị Phương  Thảo 01/08/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011314002678 6B

65 Sùng A Thình 07/12/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214004344 6B

66 Giàng Thị Thú 14/08/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011311003448 6B

67 Hờ Thị Thúc 10/07/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011314005053 6B

68 Vàng A Tiên 27/08/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214000303 6B

69 Mùa A Tiến 12/12/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214003112 6B

70 Thào A Cai 24/02/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214000409 6C

71 Giàng A Chá 13/03/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214002326 6C

72 Tráng A Cua 03/04/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214007741 6C

73 Giàng Thị Dế 04/03/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011314006213 6C

74 Mùa Thị Di 18/02/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011314006046 6C

75 Vàng Anh Dương 26/08/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214004556 6C

76 Hờ Thị Đua 26/05/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011314006698 6C

77 Hạng Thị Gầu 16/01/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011314007342 6C

78 Hờ A Giỗng 02/02/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214010275 6C

79 Thào A Hình 09/03/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214002725 6C

80 Sùng Thị Lây 23/06/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011314009527 6C

81 Giàng Thị Lậy 29/09/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011314003776 6C

82 Tráng Thị Mái 20/09/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011314008108 6C

83 Sùng A Mình 17/02/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212008313 6C

84 Hạng A Mo 25/03/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214005156 6C

85 Sùng Thị Mo 04/11/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011314005034 6C

86 Giàng Thị Nà 20/08/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011314000042 6C

87 Vàng Thị Xuân Nga 28/01/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011314007637 6C

88 Ly Thị Nu 16/08/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011314008807 6C

89 Ly Thị Pà 28/03/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011314006918 6C

90 Giàng Thị Pàng 07/03/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011314002199 6C

91 Mùa Thị Phanh 02/12/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011314004985 6C



92 Sùng A Phông 29/04/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214003575 6C

93 Sùng A Phứ 10/11/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214000025 6C

94 Sùng Mịnh Quang 13/12/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214007580 6C

95 Và Thị Sì 10/12/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011314007900 6C

96 Vàng Thị Sia 24/04/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011314002816 6C

97 Sùng A Su 15/11/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214001736 6C

98 Mùa A Súa 21/09/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214008139 6C

99 Tráng A Sử 05/02/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214005834 6C

100 Vàng A Thanh 02/04/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214001701 6C

101 Mùa A Tráng 22/06/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214001312 6C

102 Giàng A Tủa 12/01/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214003360 6C

103 Chang Thị Úa 24/01/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011314006375 6C

104 Giàng Thị Vang 18/12/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011314001628 6C

105 Vàng Thiên Vân 08/03/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214010113 6C

106 Thào Minh Việt 21/11/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214008445 6C

107 Vàng Thị Vinh 09/02/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011314002148 6C

108 Giàng A Vương 19/05/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011214011095 6C

109 Thào Thị Yến 26/04/2014 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011314005723 6C

110 Sùng Thị Bầu 05/06/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313001614 7A

111 Giàng A Cá 30/08/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213007484 7A

112 Giàng Thị Chi 10/09/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313001220 7A

113 Kháng Thị Chứ 15/03/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313006685 7A

114 Vàng Thị Cở 05/07/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313004669 7A

115 Hơ A Của 18/08/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213008635 7A

116 Lý A Dế 15/10/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213006465 7A

117 Kháng A Dia 27/08/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213005615 7A

118 Sùng Là Dia 26/04/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213008614 7A

119 Giàng Thị Doan 25/05/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313009558 7A

120 Thào Thị Dua 29/09/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313005798 7A

121 Giàng Thị Dụa 29/03/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313005947 7A

122 Sùng Thị Dụa 07/03/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313003411 7A

123 Sùng Thị Giai 21/09/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313002747 7A

124 Lầu A Giông 02/10/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213002786 7A

125 Ly A Hải 26/08/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213007481 7A



126 Vàng Thanh Hùng 18/12/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213006312 7A

127 Giàng A Khái 25/03/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213002645 7A

128 Ly A Khía 18/12/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213002047 7A

129 Lầu Thị La 15/02/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313002962 7A

130 Giàng Thị Lan 21/02/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313005852 7A

131 Hạng Thị Lia 07/02/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313005526 7A

132 Sùng A Lử 20/05/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213001959 7A

133 Sùng May Mắn 17/04/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313003731 7A

134 Vừ A Minh 11/04/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213004516 7A

135 Mùa Thị Xi Na 08/01/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313002988 7A

136 Giàng A Ná 07/05/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213005721 7A

137 Vàng A Nù 01/03/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213006992 7A

138 Giàng A Nhân 12/12/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213003132 7A

139 Vàng Thị Nức 28/07/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313006500 7A

140 Vàng T Hồng Phượng 24/05/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313008222 7A

141 Thào A Quân 01/10/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213007804 7A

142 Giàng Thị Sợ 30/06/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313005993 7A

143 Sùng A Sơn 13/05/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213007005 7A

144 Sùng Thị Vý 15/07/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313008056 7A

145 Sùng Thị Xanh 02/03/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313005427 7A

146 Vàng A Ba 17/08/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213004346 7B

147 Thào A Chanh 23/10/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213009438 7B

148 Sùng Thị Chi 14/05/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313008446 7B

149 Giàng Thị Chi 03/11/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313005901 7B

150 Lầu Thị Chia 16/06/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313002765 7B

151 Vừ Thị Chính 02/11/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313004702 7B

152 Giàng A Chỉnh 23/05/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213006247 7B

153 Mùa A Chùa 18/12/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213005163 7B

154 Giàng A Cú 15/03/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213000260 7B

155 Giàng A Di 16/06/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213009244 7B

156 Mùa A Dơ 30/05/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213007707 7B

157 Giàng Thị Dung 07/08/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313004452 7B

158 Hờ Thị Dung 18/05/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313003930 7B

159 Hờ Thị Đí 13/11/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313002720 7B



160 Vừ Thị Hoa 20/01/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 11313006887 7B

161 Sùng Thị Húa 27/11/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313006003 7B

162 Sùng Thị Hương 20/01/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313001054 7B

163 Hạng Thị Lia 13/11/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313003815 7B

164 Mùa Thị Ngọc Máy 12/6/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313009334 7B

165 Lầu A Minh 17/03/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213002625 7B

166 Tráng Thị Mỷ 03/11/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313002785 7B

167 Thào Thị Ngoan 14/01/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313004818 7B

168 Lý Thị Nu 12/4/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313007511 7B

169 Lý Thị Nu 13/11/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313007252 7B

170 Sùng Thị Nú 22/02/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313009144 7B

171 Vừ A Nủ 15/04/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213009491 7B

172 Giàng Thị Pày 26/03/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313003586 7B

173 Ly A Phóng 05/05/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213006669 7B

174 Vàng A Phử 13/09/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213005541 7B

175 Giàng Thị Phúa 03/12/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313006822 7B

176 Mùa A Phung 12/5/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213003390 7B

177 Sùng A Quy 10/08/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213008380 7B

178 Kháng Thị Say 03/09/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313004945 7B

179 Cháng Thị Si 06/10/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313001737 7B

180 Mùa Ngọc Sơn 14/06/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213007510 7B

181 Tráng Thị Sua 11/03/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313002837 7B

182 Lù Thị Tàng 12/05/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313002033 7B

183 Giàng A Thái 18/06/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213003809 7B

184 Sùng Thị Thi 16/08/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313007961 7B

185 Hờ A Thiện 16/09/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213009423 7B

186 Lý A Trụ 23/01/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213009318 7B

187 Sùng A Cấng 16/03/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213001389 7C

188 Giàng A Chi 14/04/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213000258 7C

189 Vàng A Chía 15/12/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213008159 7C

190 Vàng Thi Dị 21/07/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313008640 7C

191 Giàng A Dình 05/07/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213006403 7C

192 Lầu A Dơ 29/09/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213004465 7C

193 Vàng Thị Dợ 22/12/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313001587 7C



194 Hạng Thị Dung 08/12/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313002019 7C

195 Thào A Dương 30/11/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213001912 7C

196 Ly Thị Đỡ 09/03/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 012313004739 7C

197 Sùng A Khư 14/04/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213001176 7C

198 Lầu Thị Lỳ 08/08/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011311006768 7C

199 Thào Thị Lỳ 10/10/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313001261 7C

200 Kháng Thị Mú 28/08/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313005721 7C

201 Giàng A Phong 02/01/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213006044 7C

202 Giàng A Phương 05/12/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213009514 7C

203 Sùng Thị Đề Sinh 30/04/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313006529 7C

204 Chang Thị Sỉ 15/03/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313004410 7C

205 Sùng A Sứ 02/05/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213005717 7C

206 Sùng Thị Sua 21/09/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313004179 7C

207 Lầu A Thàng 23/03/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213004326 7C

208 Sùng Thị Thương 18/05/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313004687 7C

209 Chang A Tính 03/07/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213002837 7C

210 Lầu Thị Tra 25/12/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313007965 7C

211 Sùng A Trị 05/12/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213006567 7C

212 Kháng A Tú 17/04/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213003653 7C

213 Lầu Thị Tùng 10/10/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313001760 7C

214 Lầu A U 03/05/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213006824 7C

215 Sùng Thị Vá 20/03/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011313004421 7C

216 Lầu A Xình 30/05/2013 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011213000365 7C

217 Giàng Thị Ngọc Ánh 17/08/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011312006821 8A

218 Ly Thị Bầu 05/01/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011312006964 8A

219 Mùa Thị Bải 22/10/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011312008191 8A

220 Lầu A Cử 15/09/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011211008824 8A

221 Vàng A Chai 13/02/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212008642 8A

222 Vàng Thị Pà Chi 14/11/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011312002945 8A

223 Thào A Chỉ 29/06/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212009469 8A

224 Lù A Công 20/06/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212007209 8A

225 Hờ A Cấu 10/07/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212008332 8A

226 Sùng A Chính 24/04/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212000264 8A

227 Thào A Dảnh 18/01/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011211002456 8A



228 Giàng A Dỉnh 29/03/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212003649 8A

229 Sùng Thị Đớ 20/10/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011312008252 8A

230 Ly Thị Đua 10/06/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011312003420 8A

231 Lù A Đông 10/10/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212005842 8A

232 Vàng Thị Hòa 06/09/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011312001588 8A

233 Hờ A Hủa 16/02/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212001096 8A

234 Hờ Thị Iá 06/12/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011312004761 8A

235 Mùa A Khánh 02/07/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212003905 8A

236 Giàng Thị Lầu 23/12/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011312001452 8A

237 Vàng A Long 10/10/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212006512 8A

238 Sùng Làng Ly 16/08/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212005426 8A

239 Vừ Thị Mai 22/02/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011312002240 8A

240 Vàng A Mênh 29/04/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 015211011678 8A

241 Thào Thị Mi 12/12/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011312003458 8A

242 Sùng A Minh 25/03/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212002737 8A

243 Giàng A Mình 03/07/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212003785 8A

244 Ly A Mình 01/08/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212002964 8A

245 Thào A Mong 01/04/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212008802 8A

246 Thào A Mua 19/05/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212007111 8A

247 Sùng Thị Mua 20/10/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011312006414 8A

248 Sùng A Phinh 04/02/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011312006196 8A

249 Thào Thị Sái 17/05/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011312003633 8A

250 Sùng A Sỉ 13/03/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212008942 8A

251 Thào A Sung 20/04/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212004422 8A

252 Vàng Thị Ánh Tuyết 15/08/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011312004690 8A

253 Giàng Thị Cau 15/02/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011312007410 8B

254 Sùng Thị Chi 05/08/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011312008567 8B

255 Mùa A Chia 11/10/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212004667 8B

256 Lý A Chỉnh 28/03/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212001246 8B

257 Thào Thị Dẹ 13/04/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011312004863 8B

258 Sùng A Dìa 10/02/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212006653 8B

259 Hờ Thị Dính 21/07/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011312008780 8B

260 Ly Thị Dợ 20/07/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011312001616 8B

261 Sùng A Dũng 01/01/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212004073 8B



262 Vàng Thị Hoa 22/09/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011312007289 8B

263 Lầu A Kỷ 26/09/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212009044 8B

264 Sùng A Long 24/02/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212008983 8B

265 Giàng Chỉ Mình 20/10/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212009330 8B

266 Giàng Du Na 01/12/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011211002522 8B

267 Vàng Trừ Nếnh 05/03/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212008494 8B

268 Vàng Trọng Nguyên 16/08/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212001789 8B

269 Và Thị Nhìa 20/02/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011312008986 8B

270 Sùng Thị Pế 17/07/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212007863 8B

271 Hạng Thị Phế 16/06/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 012312005140 8B

272 Sùng A Phình 02/11/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212003685 8B

273 Cháng A Phừ 01/03/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212001197 8B

274 Lầu Thị Hoa Phượng 27/10/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011312005713 8B

275 Kháng A Sang 26/06/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212004645 8B

276 Chang A Sảnh 28/10/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212005484 8B

277 Giàng Thị Say 02/03/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011312008333 8B

278 Giàng Thị Sinh 03/01/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011312008675 8B

279 Giàng Thị Mỷ Sinh 29/11/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011312000225 8B

280 Giàng A Sình 02/03/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212005414 8B

281 Sùng Thị Súa 16/08/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011312007913 8B

282 Vàng A Tiến 14/08/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212003016 8B

283 Giàng A Tính 20/10/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212006527 8B

284 Ly A Vừ 13/09/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212007401 8B

285 Sùng Thị Xinh 03/03/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011312006358 8B

286 Lầu Thị Cà 01/03/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011311006050 8C

287 Tráng A Chò 05/02/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212008644 8C

288 Hạng A Dàu 15/05/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212009898 8C

289 Kháng Thị Dề 19/07/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011312008481 8C

290 Lầu A Dình 14/04/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011211008558 8C

291 Vàng Thị Hà 08/03/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011312005600 8C

292 Giàng Thị Hai 02/09/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011312000285 8C

293 Chang A Hú 21/11/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212006195 8C

294 Lầu A Khái 24/06/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212007436 8C

295 Lầu A Long 07/02/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212006940 8C



296 Vàng Thị Lỳ 08/08/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011312003864 8C

297 Sùng A Mua 14/11/2009 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011209001223 8C

298 Tráng Thị Pà 01/01/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011312002584 8C

299 Lý A Sơn 05/07/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212001623 8C

300 Mùa Chu Xu 21/07/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212001993 8C

301 Hờ A Sủ 25/09/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212011025 8C

302 Giàng Ngọc Sơn 17/07/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212005078 8C

303 Vàng Thị Xua 03/06/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011312003892 8C

304 Giàng A Tâm 23/07/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212001088 8C

305 Mùa A Tiếm 21/09/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212005754 8C

306 Thào A Tiến 20/07/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212006052 8C

307 Vừ A Thanh 17/01/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212002548 8C

308 Giàng A Thắng 11/03/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011211003334 8C

309 Kháng A Thượng 19/10/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212009391 8C

310 Vàng Trung Thu 30/09/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212002365 8C

311 Vàng A Thượng 02/03/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212008960 8C

312 Mùa A Và 14/06/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212008848 8C

313 Hạng A Xụ 15/06/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011212006197 8C

314 Vàng Thị Xia 12/08/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011312009581 8C

315 Vàng Thị Xinh 12/08/2012 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011312008476 8C

316 Lý A Bi 17/08/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011211003454 9A

317 Vàng Thị Cá 03/05/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011311005066 9A

318 Sùng A Cờ 30/04/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011211008590 9A

319 Thào A Chầu 09/07/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011211008545 9A

320 Sùng A Che 11/05/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011211006032 9A

321 Vàng Thị Dân 27/07/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011311001159 9A

322 Lầu A Dế 24/05/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011211008761 9A

323 Giàng Thị Dề 15/03/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011311007433 9A

324 Lầu A Dông 21/11/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011211009147 9A

325 Giàng Thị Dùa 09/05/20011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011311004153 9A

326 Giàng A Dùng 14/09/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011211003884 9A

327 Mùa Thị Đía 26/02/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011311001252 9A

328 Hạng Thị É 03/01/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011311007880 9A

329 Vàng A Giông 20/11/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011211005686 9A



330 Vừ A Hạ 29/05/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011211001248 9A

331 Lầu A Hài 01/08/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011211007689 9A

332 Mùa A Hành 23/09/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011211001756 9A

333 Sùng A Hỏa 24/11/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011211000325 9A

334 Hạng Thị Lầu 06/01/2010 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011310004899 9A

335 Vừ Thị Lia 25/02/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011311004565 9A

336 Thào A Mạnh 02/08/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011211005564 9A

337 Thào A Minh 05/06/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011211002169 9A

338 Hạng A Mồng 07/10/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011211005106 9A

339 Thào Thị Mỷ 20/02/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011211004305 9A

340 Sùng Thị Nú 15/07/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011311008898 9A

341 Kháng Thị Núng 14/04/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011311004314 9A

342 Giàng  A Phòng 08/12/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011211006030 9A

343 Thào Thị Sia 02/01/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011311001436 9A

344 Sùng Thị Sua 03/03/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011311001923 9A

345 Giàng  Thị Tấu 22/09/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011211009808 9A

346 Vàng A Toàn 10/01/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011211001103 9A

347 Lù A Thành 12/01/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011211005845 9A

348 Vàng A Thông 25/07/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011211008317 9A

349 Sùng Thị Thư 06/06/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011311007080 9A

350 Mùa A Vàng 17/02/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011211002734 9A

351 Mùa Thị Bảy 03/11/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011311008954 9B

352 Giàng A Cá 25/03/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011211001916 9B

353 Lầu A Dành 10/09/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011211001426 9B

354 Sùng Thị Dế 24/06/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011311004062 9B

355 Lý Giống Di 14/07/2010 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011210006149 9B

356 Giàng Thị Dình 12/10/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011311006282 9B

357 Ly A Dông 13/11/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011211004152 9B

358 Hờ A Dung 11/04/2009 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011209001916 9B

359 Ly Thị Dung 13/12/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011311004460 9B

360 Sùng Thị Lang 29/01/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011311007333 9B

361 Sùng Thị Ly 05/09/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011311005155 9B

362 Vàng Thị Ly 27/03/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011311007717 9B

363 Mùa Thị Ly 23/11/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011311003756 9B



364 Thào Xì Lỳ 15/09/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011311000326 9B

365 Giàng Thị Mai 27/07/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011311001652 9B

366 Giàng A Mông 12/10/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011211009146 9B

367 Hạng Thị Mủ 15/05/2010 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 012310003557 9B

368 Giàng Thị Nàng 02/07/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011311003647 9B

369 Lầu A Nụ 06/08/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011211001086 9B

370 Lầu Thị Nhung 25/09/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011311005472 9B

371 Giàng Thị Pa 30/07/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011311004458 9B

372 Vừ A Phía 22/07/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011211002226 9B

373 Vàng A Pếnh 01/02/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011211008504 9B

374 Vừ A Phong 04/03/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011211005239 9B

375 Vừ A Phổng 10/10/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011211005738 9B

376 Giàng A Phú 10/07/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011211006568 9B

377 Lý A Súa 19/12/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011211002234 9B

378 Giàng A Sung 22/03/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011211005227 9B

379 Vàng A Sửu 01/01/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011211007004 9B

380 Lầu A Tùng 29/04/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011211000075 9B

381 Vàng Thị Thủy 25/10/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011311007450 9B

382 Giàng A Van 20/10/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011211001642 9B

383 Giàng A Vếnh 04/08/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011211005000 9B

384 Giàng Thị Xỉ 29/11/2011 936.000 0 15 9 8.424.000 0 135 011311005945 9B

359.424.000 3.234.816.000 51840

Mường Nhé, ngày 03 tháng 10 năm 2025

Thủ trưởng đơn vị

Lò Văn Quyền
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